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Giới thiệu 

Tài liệu chuyên đề này tóm tắt những phát hiện 
chính của Nghiên cứu “Quấy rồi tình dục tại 
nơi làm việc ở Việt Nam: Bức tranh khái quát và 
khung cảnh pháp lý để giải quyết” (năm 2012), là 
kết quả của hợp tác giữa Vụ Bình đẳng giới thuộc 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA) 
và Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt 
Nam (ILO).  

Mục đích của Tài liệu chuyên đề này là tóm tắt 
thực trạng, luật pháp Việt Nam và những khuyến 
nghị ngăn ngừa và giải quyết quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc cho các bên liên quan.    

Nghiên cứu bao gồm rà soát đánh giá tài liệu về 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc và các công ước, 
pháp luật, chính sách của quốc tế và của Việt Nam 
liên quan đến quấy rối tình dục tại nơi làm việc và 
thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phương pháp 
định tính bao gồm thảo luận nhóm trọng tâm tại 

Hà Nội (3 cuộc) và thành phố Hồ Chí Minh (2 cuộc). 
Đối tượng tham gia thảo luận nhóm trọng tâm là 
cán bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, người 
lao động và đại diện của các tổ chức công đoàn; 
người sử dụng lao động và đại diện của các tổ chức 
của người sử dụng lao động, nghiên cứu viên thuộc 
các cơ quan nghiên cứu và đại diện của một số tổ 
chức đoàn thể khác; và sinh viên của bốn trường 
đại học, tổng cộng là 102 người (72 nữ và 30 nam).  
Các cuộc thảo luận nhóm được tổ chức nhằm tìm 
hiểu sâu hơn những vấn đề rút ra từ kết quả rà soát 
phân tích tài liệu hiện có về thực trạng quấy rối tình 
dục tại nơi làm việc ở Việt Nam, khẳng định lại một 
số vấn đề nổi lên qua rà soát phân tích này.

Bối cảnh

1. Bối cảnh xã hội và văn hóa về quấy rối 
tình dục ở Việt Nam

Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có số liệu thống 
kê và các con số chính thức về quấy rối tình dục, 
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cũng như chưa có các nghiên cứu chuyên đề về 
vấn đề này. Tuy nhiên, những thông tin từ các 
phương tiện thông tin đại chúng cho thấy quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc đang phổ biến và hầu hết 
nạn nhân của quấy rối tình dục là nữ. Vì ngượng 
ngùng và lo ngại mất việc làm nên rất nhiều 
nạn nhân đã giữ im lặng. Một số nạn nhân được 
khuyến khích đã cố gắng đứng ra tố cáo, nhưng 
không rõ làm thế nào để khiếu nại.

Quấy rối tình dục là một hình thức bạo lực trên 
cơ sở giới và được coi là chủ đề nhạy cảm và cấm 
kỵ trong xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc là vi phạm tự 
do, phẩm giá và các quyền cơ bản của người lao 
động, cả lao động nữ và nam, vì vậy họ cần được 
pháp luật bảo vệ. Về mặt kinh tế, năng suất của các 
doanh nghiệp bị sụt giảm vì quấy rối tình dục làm 
suy yếu nền móng mà dựa vào đó các mối quan hệ 
lao động được vun đắp.

2.  Bối cảnh luật pháp và chính sách ở 	
Việt Nam

Điều 10 của Luật Bình đẳng giới nghiêm cấm bạo 
lực trên cơ sở giới và Điều 111 & 113 của Luật 
Hình sự quy định hình phạt tương ứng đối với 
tội hiếp dâm và cưỡng dâm. Quấy rối tình dục 
không được đề cập trong pháp luật lao động Việt 
Nam cho đến khi Bộ luật lao động sửa đổi năm 
2012 được quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 
năm 2012. Bộ luật có hiệu lực vào ngày 01 tháng 
05 năm 2013 có bốn điều quy định về quấy rối 
tình dục. Điều 8 quy định nghiêm cấm “ngược 
đãi người lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc”; Điều 37 quy định “người lao động bị quấy 
rối tình dục có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động”; Điều 182 quy định người lao 
động giúp việc gia đình có nghĩa vụ “tố cáo với cơ 
quan có thẩm quyền nếu người sử dụng lao động 
có hành vi quấy rối tình dục”. Điều 183 nghiêm 
cấm đối với người sử dụng lao động giúp việc gia 
đình ngược đãi, quấy rối tình dục,… đối với lao 
động là người giúp việc gia đình”.

Nhìn chung, đây là một bước tiến vượt bậc trong 
việc giải quyết quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 
Tuy nhiên, Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 
2012 vẫn không thể ngăn chặn một cách hiệu quả 
hành vi quấy rối tình dục và bảo vệ nạn nhân vì 
chưa đưa ra được một định nghĩa thế nào là quấy 
rối tình dục và cũng chưa bắt buộc người sử dụng 

lao động có biện pháp ngăn chặn và thiết lập các 
thủ tục khiếu nại tại nơi làm việc. 

Kết quả nghiên cứu chính

Những phát hiện chính từ việc rà soát phân tích tài 
liệu hiện có và thảo luận nhóm như sau:

1. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một vấn đề 
giới. Nạn nhân của quấy rối tình dục chủ yếu là 
phụ nữ, thường ở vị thế thấp, dưới quyền, trong 
tình trạng phụ thuộc vào người quấy rối. 

2. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc xảy ra không 
hạn chế đối với nhóm độ tuổi nào, nhưng có 
nguy cơ cao hơn đối với những người trong độ 
tuổi từ 18 đến 30. Quấy rối có thể xảy ra giữa 
người cấp trên với cấp dưới hoặc giữa đồng 
nghiệp với đồng nghiệp. 

3. Các hình thức thể hiện quấy rối tình dục bao 
gồm những lời lẽ tán tỉnh, trăng hoa, những lời 
lẽ thô tục, phản văn hóa, những lời lẽ kích dục 

(hoặc trực tiếp, hoặc qua điện thoại, thư từ, tin 
nhắn, facebook, vv), đụng chạm thể xác, đề nghị 
quan hệ tình dục và cưỡng ép quan hệ tình dục. Vì 
không có định nghĩa thế nào là quấy rối tình dục 
ở Việt Nam nên có xu hướng nhẫm lẫn giữa quấy 
rối tình dục và những lời đùa, nhận xét tục tĩu. Việc 
nhầm lẫn này ảnh hưởng đến việc xác định hành 
vi được coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc và 
cách giải quyết vấn đề này.

4. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể gắn với 
hoặc không gắn với một lợi ích nghề nghiệp liên 
quan đến người bị quấy rối. Lợi ích được đề cập 
đến là đạt được hoặc duy trì những lợi ích nhất 
định của việc làm, chẳng hạn kết quả xuất sắc 
của quá trình học tập và đào tạo chuẩn bị bước 
vào cuộc đời đi làm, hoặc được tuyển dụng, giữ 
nguyên chỗ làm việc, tăng tiền lương, được thăng 
tiến hoặc một sự luân chuyển. Loại hình quấy rối 
tình dục khác không gắn với lợi ích từ việc làm 
nhưng tạo ra một môi trường làm việc ghê sợ cho 
nạn nhân.

5. Thiếu một hành lang pháp lý thực thi trên thực 
tế, bao gồm các định nghĩa, trách nhiệm pháp 
lý và tài chính của doanh nghiệp và người sử 
dụng lao động, thủ tục xử lý giải quyết và các 
biện pháp khắc phục và xử phạt đã khiến các nạn 
nhân không dám công khai lên tiếng tố cáo hoặc 
phản kháng.

6. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có các ảnh 
hưởng tiêu cực khác nhau lên nạn nhân và tổ chức 
của họ. Nạn nhân của quấy rối tình dục phải chịu 
ảnh hưởng về sức khỏe, kinh tế, xã hội, tâm lý và 
phát triển sự nghiệp.  Những ảnh hưởng trực tiếp 
và gián tiếp tới các doanh nghiệp và tổ chức mà 
ở đó quấy rối tình dục liên tục xảy bao gồm giảm 
năng suất lao động và lợi nhuận, tổn hại danh 
tiếng của tổ chức, ảnh hưởng tới các quan hệ lao 
động và mất nguồn nhân lực có trình độ.

7. Các quy định nghiêm cấm hành vi quấy rối tình 
dục trong Bộ luật Lao đông sửa đổi năm 2012 là 
một bước tiến quan trọng đúng hướng. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này kết luận rằng cách tốt nhất để 
ngăn cấm hành vi này và bảo vệ nạn nhân là cung 
cấp một định nghĩa rõ ràng và buộc doanh nghiệp 
và người sử dụng lao động có biện pháp ngăn 
chặn quấy rối tình dục và thiết lập các thủ tục 
khiếu nại tại nơi làm việc.
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Khuyến nghị

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam rõ 

ràng là một thách thức mang tính xã hội cần được 

quan tâm giải quyết. Điều này đã được thể hiện 

trong quyết tâm của Đảng và Nhà nước khi đưa 

khái niệm này vào một số Điều của Bộ luật Lao 

động sửa đổi, bổ sung năm 2012. Một số khuyến 

nghị sau đây được gợi ý:

Những khuyến nghị liên quan đến việc thực hiện 
các Điều có liên quan về quấy rối tình dục trong 
Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012

1. Điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức của 
người sử dụng lao động, người lao động và cộng 
đồng về các hình thức khác nhau của quấy rối tình 
dục, các khung pháp lý nghiêm cấm hành vi quấy 
rối tình dục, các biện pháp để ngăn chặn và giải 
quyết vấn đề này.   

2. Vì các điều khoản về cấm  quấy rối tình dục 
trong Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 
2012 vẫn chưa đưa ra một định nghĩa về hành vi 
quấy rối tình dục và nghĩa vụ của người sử dụng 
lao động ngăn chặn và giải quyết vấn đề này do 
đó cần phải có một văn bản pháp luật hướng dẫn 
thực hiện các điều có liên quan trong Bộ luật Lao 
động về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Vì phạm 
vi điều chỉnh và tính phức tạp của vấn đề, văn bản 
này nên được ban hành dưới dạng một Nghị định 

của chính phủ. Trong thời gian chờ đợi Nghị định 
hướng dẫn thực hiện các quy định về quấy rối tình 
dục tại nơi làm việc trong Bộ luật Lao động, quấy 
rối tình dục có thể được lồng ghép trong các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan sau:

    �Định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc, các biện pháp khắc phục và xử phạt nên 
được lồng ghép trong Nghị định Chính phủ 
về xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật lao 
động. Có thể định nghĩa về quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc như sau: “là các hành vi mang 
bản chất tình dục hoặc gợi dục của một người, 
bao gồm bằng lời nói, không bằng lời nói, 
thị giác, cử chỉ và hành động nhằm vào một 
người khác mà người đó không mong muốn 
hoặc thấy khó chịu.  Hành vi như vậy có thể là 
hành vi làm nhục, tạo thành một vấn đề về an 
toàn và sức khỏe, gây bất lợi cho người tiếp 
nhận liên quan tới những lợi ích từ việc làm 
của người đó, gồm cả trong quá trình tuyển 
dụng và thăng tiến, hoặc khi hành vi này tạo 
ra một môi trường làm việc thù địch”. 

    �Thủ tục giải quyết quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc có thể được quy định trong Nghị 
định Chính phủ về quy định xử lý các hành vi 
vi phạm các quy định lao động.

    �Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với 
ngăn ngừa và giải quyết quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc có thể được quy định trong Nghị 
định của chính phủ về xây dựng thỏa ước 
lao động tập thể, cũng như nội quy, quy chế 
hoạt động của doanh nghiệp.

3. Tổ chức các khóa tập huấn về ngăn ngừa và giải 
quyết quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho các 
doanh nghiệp, công đoàn và các tổ chức khác.

4. Thực hiện nghiên cứu xã hội học chuyên sâu về 
phạm vi và mức độ của quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc với quy mô cấp quốc gia để có cơ sở dữ 
liệu định lượng làm căn cứ cho việc xây dựng các 
văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. 

5. Khuyến khích các sáng kiến pháp lý và thực hiện 
mô hình thí điểm ở cấp doanh nghiệp trong xây 
dựng các Bộ quy tắc ứng xử về ngăn chặn quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc và đưa những nội dung 
này vào các thỏa ước lao động tập thể, nội quy 
hoặc quy chế của doanh nghiệp.
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Những khuyến nghị liên quan đến các biện 
pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc ở cấp cơ quan, doanh nghiệp 

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ được giải 
quyết hiệu quả khi cấp cơ quan, doanh nghiệp có 
những chính sách thỏa đáng đối với vấn đề này. 

1. Các tổ chức công đoàn cần thương lượng và 
đàm phán với người sử dụng lao động để đưa nội 
dung ngăn ngừa và giải quyết quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc trong thỏa ước lao động tập thể hoặc  
nội quy, quy chế lao động của doanh nghiệp. Công 
đoàn có thể xây dựng các tài liệu tập huấn và triển 
khai thực hiện các khóa tập huấn cho đoàn viên 
của mình về các quyền được bảo vệ trước quấy rối 
tình dục, cũng như các kỹ năng để xử lý khi quấy 
rối tình dục xảy ra.

2. Các tổ chức của người sử dụng lao động nên 
hướng dẫn các cách thức hiệu quả nhất để tập 
huấn về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đối với 
những người quản lý, điều hành và người lao 
động. Việc phối hợp với các cơ quan của Nhà nước 
để triển khai thực hiện mô hình thí điểm về xây 
dựng bộ quy tắc ứng xử về ngăn ngừa quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc hoặc đưa những nội dung 
này vào các thỏa ước lao động 

3. Các tổ chức đoàn thể,  ví dụ như Hội phụ nữ 
và thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy và hỗ trợ đối với các nạn nhân bị quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc, đặc biệt khích lệ và 
hỗ trợ họ trong việc báo cáo về các hành vi quấy 
rối tình dục.
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